KẾT QUẢ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP - THÁNG 04 NĂM 2016

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Ngày ký Phiếu LLTP
	Ghi chú

	1. 
	NGUYỄN THỊ TÂM
	13/02/1995
	Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	01/04/2016
	

	2. 
	VŨ NGỌC ANH
	11/10/1981
	Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	01/04/2016
	

	3. 
	BÙI THỊ THANH HOA
	11/02/1991
	Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	01/04/2016
	

	4. 
	TRẦN VĂN TRỌNG
	02/10/1986
	Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	01/04/2016
	

	5. 
	ĐỖ THỊ THOA
	12/04/1990
	Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	01/04/2016
	

	6. 
	ĐINH THỊ LIÊN
	20/11/1994
	Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	01/04/2016
	

	7. 
	TẠ MINH CƯỜNG
	05/10/1989
	Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	01/04/2016
	

	8. 
	HOÀNG VĂN TUYÊN
	08/10/1990
	Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	01/04/2016
	

	9. 
	HE YU XIANG
	19/11/1965
	Trung Quốc
	04/04/2016
	

	10. 
	VŨ PHƯƠNG THẢO
	17/10/1991
	Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	04/04/2016
	

	11. 
	TRẦN QUANG ĐĂNG
	26/10/1989
	Xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	04/04/2016
	

	12. 
	OH MAN HYUN
	29/07/1970
	Hàn Quốc
	04/04/2016
	

	13. 
	NGUYỄN VĂN LẬP
	22/01/1987
	Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	04/04/2016
	

	14. 
	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
	28/09/1993
	Xã Nhân Thịnh, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	04/04/2016
	

	15. 
	CAO VĂN DŨNG
	15/03/1991
	Xã Tràng An, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	04/04/2016
	

	16. 
	KIỀU VĂN LINH
	14/03/2016
	Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	05/04/2016
	

	17. 
	NGUYỄN THANH HÙNG
	03/02/1995
	Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	05/04/2016
	

	18. 
	NGUYỄN VĂN TRANG
	26/09/1985
	Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	05/04/2016
	

	19. 
	BÙI VĂN HỮU
	31/07/1985
	Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	05/04/2016
	

	20. 
	KIM JINHO
	19/04/1983
	Hàn Quốc
	05/04/2016
	

	21. 
	TRẦN VĂN THẾ
	10/10/1988
	Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	05/04/2016
	

	22. 
	VŨ NGUYÊN NGỌC
	19/12/1983
	Xã Châu Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	05/04/2016
	

	23. 
	ĐINH THỊ HẬU
	13/01/1995
	Xã Mỹ Thọ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	05/04/2016
	

	24. 
	CHU THỊ HƯỚNG
	23/08/1991
	Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	05/04/2016
	

	25. 
	ĐẶNG THANH TÙNG
	04/07/1984
	Phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	05/04/2016
	

	26. 
	LẠI MẠNH QUÂN
	05/10/1983
	Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	06/04/2016
	

	27. 
	HOÀN THỊ LOAN
	18/09/1986
	Xã Liêm Tiết, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	06/04/2016
	

	28. 
	NGUYỄN KHẮC HƯNG
	14/12/1979
	Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	06/04/2016
	

	29. 
	TRỊNH BÁ QUẢNG
	29/10/1992
	Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	08/4/2016
	

	30. 
	LÊ THỊ NGUYỆT
	02/11/1960
	Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	08/4/2016
	

	31. 
	FUJIO SHIRAI
	22/04/1962
	Nhật Bản
	08/4/2016
	

	32. 
	NAOTO ORIHARA
	03/11/1970
	Nhật Bản
	08/4/2016
	

	33. 
	LÊ QUANG KHẢI
	24/09/1990
	Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	08/4/2016
	

	34. 
	ĐÀM VĂN TOÀN
	10/03/1993
	Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	08/4/2016
	

	35. 
	RYOHHEI ENDO
	14/11/1986
	Nhật Bản
	08/4/2016
	

	36. 
	NGUYỄN NGỌC DINH
	14/06/1992
	Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	08/4/2016
	

	37. 
	NGUYỄN THẾ SƠN
	22/12/1990
	Thị Trấn Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
	11/4/2016
	

	38. 
	HOÀNG THỊ LỤA
	16/11/1987
	Xã Thanh Bình -  Thanh Liêm - Hà Nam
	11/4/2016
	

	39. 
	TRẦN BÁ TRIỆU
	31/10/1992
	Xã Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
	11/4/2016
	

	40. 
	TRẦN THỊ HỒNG THÚY
	04/06/1997
	Xã An Ninh - Bình Lục - Hà Nam
	11/4/2016
	

	41. 
	ĐỖ XUÂN MẠNH
	19/4/1989
	Xã Liêm Túc - Thanh Liêm - Hà Nam
	12/4/2016
	

	42. 
	ĐẶNG XUÂN NAM
	12/6/1988
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	12/4/2016
	

	43. 
	NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC
	08/7/1994
	Liêm Thuận - Thanh Liêm- Hà Nam
	12/4/2016
	

	44. 
	MITSHO NAGAI
	25/5/1970
	Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	12/4/2016
	

	45. 
	MITSUHIRO TORII
	02/10/1971
	P.Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam
	12/4/2016
	

	46. 
	NGUYỄN THỊ LÝ
	04/1/1987
	Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	12/4/2016
	

	47. 
	TRỊNH THỊ PHƯƠNG
	05/10/1984
	An Mỹ - Bình Lục- Hà Nam
	12/4/2016
	

	48. 
	ZHANG JIAN
	12/6/1972
	Thanh Nguyên - Thanh Liêm- Hà Nam
	12/4/2016
	

	49. 
	NGUYỄN HẢI DƯƠNG
	01/3/1990
	P.Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
	12/4/2016
	

	50. 
	VŨ VĂN KHA
	08/01/1986
	Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	12/4/2016
	

	51. 
	PHẠM THỊ THẢO
	29/10/1979
	Phường Hai Bà Trưng - Tp. Phủ Lý - Hà Nam
	13/4/2016
	

	52. 
	LEE OH YONG
	06/07/1967
	Thị Trấn Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam
	13/4/2016
	

	53. 
	TRẦN QUỐC HUY
	26/04/1988
	Xã Hưng Công - Bình Lục - Hà Nam
	13/4/2016
	

	54. 
	CAO HỮU THẮNG
	27/07/1979
	Xã Nhân Bình - Lý Nhân - Hà Nam
	13/4/2016
	

	55. 
	TRẦN THỊ MỸ HẠNH
	15/07/1991
	Xã Hợp Lý - Lý Nhân - Hà Nam
	13/4/2016
	

	56. 
	YUE YUE
	10/10/1985
	Thị Trấn Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam
	13/4/2016
	

	57. 
	LÊ THỊ HOA
	17/04/1994
	Xã An Nội - Bình Lục - Hà Nam
	13/4/2016
	

	58. 
	ZHAO XIUJUN
	24/4/1973
	Thị Trấn Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam
	13/4/2016
	

	59. 
	GAI XIULING
	22/10/1978
	Thị Trấn Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam
	13/4/2016
	

	60. 
	JIANG HUANFEN
	04/06/1971
	Thị Trấn Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam
	13/4/2016
	

	61. 
	TRẦN THỊ HẢO
	15/07/1991
	Xã Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam
	13/4/2016
	

	62. 
	NGUYỄN THỊ THÚY
	28/04/1995
	Thị Trấn Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam
	14/4/2016
	

	63. 
	ĐINH THỊ HÀ
	07/08/1995
	Xã Thi Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	14/4/2016
	

	64. 
	PHẠM THỊ LANH
	27/02/1989
	Xã Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
	14/4/2016
	

	65. 
	TẠ VĂN LINH
	13/10/1973
	Xã Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
	14/4/2016
	

	66. 
	NGUYỄN THÀNH ĐỒNG
	17/07/1979
	Phường Thanh Tuyền - Phủ Lý - Hà Nam
	14/4/2016
	

	67. 
	PHAN ĐÌNH TUẤN
	01/10/1989
	Xã Tiên Nội - Duy Tiên- Hà Nam
	14/4/2016
	

	68. 
	NGUYỄN VĂN LÃNG
	23/06/1984
	Xã Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
	14/4/2016
	

	69. 
	NHỮ XUÂN ĐĂNG
	26/03/1986
	Xã Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam
	14/4/2016
	

	70. 
	HANKS ROGER CAMERON
	05/08/1983
	Tiên Tân - Phủ Lý - Hà Nam
	15/4/2016
	

	71. 
	GU, CHUNYAN
	28/02/1973
	Thanh Nguyên - Thanh Liêm - Hà Nam
	15/4/2016
	

	72. 
	NGUYỄN NGỌC TÂN
	26/10/1991
	Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	73. 
	TRƯƠNG VĂN PHÚC
	20/06/1989
	Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	74. 
	LÊ THỊ THANH HOA
	26/12/1991
	Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	75. 
	NGUYỄN T. PHƯƠNG ANH
	01/02/1993
	Thị Trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	76. 
	LÊ ĐỨC VƯỢNG
	30/08/1988
	Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	77. 
	KIỀU VĂN SÁNG
	11/05/1992
	Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	78. 
	JIANG XIAOJUN
	22/09/1987
	Xã Kim Bình, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	79. 
	LÊ THỊ THU HỒNG
	01/08/1993
	Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	80. 
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	13/05/1989
	Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	81. 
	TADATAKA ENDO
	05/10/1970
	Nhật Bản
	19/04/2016
	

	82. 
	TẠ VĂN LÂM
	23/02/1993
	Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	83. 
	TRẦN VĂN KHÁNH
	23/09/1985
	Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	84. 
	ĐINH THỊ ĐIỆP
	01/02/1991
	Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	19/04/2016
	

	85. 
	NGUYỄN TẤT THỊNH
	1977
	Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà Nam
	20/04/2016
	

	86. 
	TRẦN HỮU TÚ
	20/12/1990
	Vũ Bản - Bình Lục - Hà Nam
	20/04/2016
	

	87. 
	ĐÀO THỊ HOÀI THU
	02/08/1994
	Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam
	20/04/2016
	

	88. 
	TRẦN HỮU VƯƠNG
	16/12/1994
	Trung Lương - Bình Lục - Hà Nam
	20/04/2016
	

	89. 
	BÙI VĂN QUÂN
	25/09/1994
	Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam
	20/04/2016
	

	90. 
	PHẠM THỊ HÀ
	17/07/1984
	Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
	21/04/2016
	

	91. 
	LI, FANLONG
	13/09/1969
	Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
	21/04/2016
	

	92. 
	TRỊNH VĂN THÁI
	29/11/1984
	Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
	21/04/2016
	

	93. 
	TRỊNH THỊ HUỆ
	20/06/1976
	Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam
	21/04/2016
	

	94. 
	PHẠM THỊ THANH HÀ
	20/02/1990
	Lam Hạ - Phủ Lý - Hà Nam
	21/04/2016
	

	95. 
	TRẦN VĂN ĐẠT
	19/08/1980
	Liêm Chung - Phủ Lý - Hà Nam
	21/04/2016
	

	96. 
	ĐÀO THỊ HẰNG
	04/05/1991
	Văn Xá - Kim Bảng - Hà Nam
	21/04/2016
	

	97. 
	LÊ THỊ HƯƠNG
	13/03/1989
	Duy Hải - Duy Tiên - Hà Nam
	21/04/2016
	

	98. 
	MAI QUỐC HUY
	27/01/1985
	Mộc Bắc- Duy Tiên - Hà Nam
	21/04/2016
	

	99. 
	HOÀNG THỊ ÁNH HIỀN
	16/03/1996
	Tiên Hiệp - Phủ Lý - Hà Nam
	21/04/2016
	

	100. 
	NGUYỄN VĂN DỰ
	17/01/1993
	Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam
	21/04/2016
	

	101. 
	GONG CHENG FENG
	15/01/1978
	Nán Quan, Jimo, Sandong, Zhong Guo, Trung Quốc
	21/04/2016
	

	102. 
	LI ZHENG NAN
	30/11/1980
	Liu He, Ne He, Hei Long Jiang, Zhong Guo, T. Quốc
	21/04/2016
	

	103. 
	LÊ VĂN HIỂN
	01/10/1984
	Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	25/04/2016
	

	104. 
	NGUYỄN MẠNH HÙNG
	14/09/1954
	Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	25/04/2016
	

	105. 
	NGUYỄN THANH HÒA
	22/09/1982
	Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	25/04/2016
	

	106. 
	PARK YOUNG CHUL
	23/01/1962
	Hàn Quốc
	25/04/2016
	

	107. 
	LÊ ĐÌNH ANH
	02/03/1989
	Xã Thanh Nguyên Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	25/04/2016
	

	108. 
	LÝ TRẦN DƯƠNG
	22/10/1984
	Xã Châu Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	25/04/2016
	

	109. 
	NGÔ ĐÌNH QUÂN
	27/08/1990
	Xã Trịnh Xá, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	25/04/2016
	

	110. 
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
	28/12/1997
	Xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	25/04/2016
	

	111. 
	ĐỖ THỊ LỆ
	29/07/1988
	Phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	25/04/2016
	

	112. 
	TRẦN VĂN ĐẠI
	13/07/1996
	Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	25/04/2016
	

	113. 
	BÙI QUANG TRƯỜNG
	04/08/1973
	Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	25/04/2016
	

	114. 
	PARK JUN JO
	26/05/1957
	Hàn Quốc
	25/04/2016
	

	115. 
	NAN YINGJI
	16/06/1964
	Trung Quốc
	25/04/2016
	

	116. 
	NGUYỄN THÀNH AN
	15/10/1987
	Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	27/04/2016
	

	117. 
	ĐẶNG THỊ HƯƠNG
	20/10/1987
	Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	27/04/2016
	

	118. 
	TRƯƠNG THỊ HUYỀN
	16/08/1992
	Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	27/04/2016
	

	119. 
	NGUYỄN QUỐC HUY
	01/01/1972
	Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	27/04/2016
	

	120. 
	NGÔ ANH HUY
	23/02/2000
	Xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	27/04/2016
	

	121. 
	LÊ HỮU TOẢN
	06/06/1991
	Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	27/04/2016
	

	122. 
	NGUYỄN THỊ ANH
	03/12/1989
	Xã Phù Vân, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	27/04/2016
	

	123. 
	NGUYỄN THU HƯƠNG
	05/09/1991
	Thị Trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	27/04/2016
	

	124. 
	PHẠM VĂN TÚ
	04/11/1988
	Xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	27/04/2016
	

	125. 
	KIỀU XUÂN HẢI
	04/03/1977
	Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	27/04/2016
	


